
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 202151 Phan Quốc Cang 16/12/2002 Kiên Giang DH21KTO02

2 213139 Đặng Quốc Chung 17/11/2003 Kiên Giang DH21XDU01

3 225181 Chau Kắc Đa 18/08/2004 An Giang DH22CKD01

4 2110543 Võ Gia Đạt 30/08/2003 Cần Thơ DH21QHC01

5 210730 Phạm Ngọc Diệu 01/10/2003 DH21QHC01

6 220610 Nguyễn Phú Định 08/05/2004 Bạc Liêu DH22CKD01

7 210381 Đoàn Lê Sơn Duy 23/09/2003 Đồng Tháp DH21XET01

8 223109 Lê Thúy Duy 26/10/2004 Cà Mau DH22NNA04

9 210014 Nguyễn Huỳnh Giao 01/01/2001 Cần Thơ DH21XET01

10 220600 Trần Thanh Hào 12/12/2004 Bạc Liêu DH22CKD01

11 210053 Phạm Kim Hảo 11/04/2002 Đồng Tháp DH21XET01

12 219550 Lã Minh Hiếu 15/04/2003 Cần Thơ DH21KQT02

13 219419 Trương Văn Huy 21/11/2003 Cần Thơ DH21LOG01

14 211522 Hồng Thị Tuyết Khoa 15/07/2003 Hậu Giang DH21QHC01

15 211727 Lê Thị Thiên Kim 22/08/2003 Hậu Giang DH21QHC01

16 220655 Bùi Thanh Liêm 11/10/2003 Cà Mau DH22CKD01

17 180255 Lê Thị Yến Linh 11/03/2000 Đồng Tháp DH18LKT01

18 211613 Nguyễn Lê Trúc Linh 19/08/2003 Hậu Giang DH21QHC01

19 219693 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/11/2003 Kiên Giang DH21KTO02

20 222211 Phan Khánh Linh 01/09/2003 Cà Mau DH22CKD01

21 214425 Võ Văn Lộc 15/08/2002 Bạc Liêu DH21LOG01

22 224901 Chau Mau 09/04/2004 DH22CKD01

23 210658 Trần Thanh Mụi 03/06/2003 Kiên Giang DH21QTD01
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24 200377 Nguyễn Thị Diễm My 10/01/2002 Kiên Giang DH21KTO02

25 210953 Phạm Thanh My 09/02/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

26 220885 Nguyễn Chí Nghiêm 04/01/2003 Cà Mau DH22CKD01

27 212175 Lê Thị Thảo Nguyên 28/11/2003 An Giang DH21KTO02

28 219325 Hà Tiểu Nhạn 19/10/2003 Cần Thơ DH21KTO02

29 211025 Nguyễn Băng Nhi 02/04/2003 Kiên Giang DH21XET01

30 2110355 Trần Thị Tuyết Nhi 29/05/2002 Kiên Giang DH21YKH07

31 226157 Trần Thị Tuyết Như 08/04/2004 Kiên Giang DH22LUA02

32 225253 Trần Tấn Nữa 01/12/2004 DH22CKD01

33 2110323 Nguyễn Ngọc Mai Phương 12/04/2003 Cần Thơ DH21KTO02

34 219921 Đỗ Thị Kim Quyên 02/06/2003 Cần Thơ DH21KTO02

35 213921 Nguyễn Như Thảo 09/12/2002 Cà Mau DH21QHC01

36 225881 Đào Minh Thy 26/10/2004 Hậu Giang DH22NNA04

37 202022 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 12/02/2002 Hậu Giang DH20LUA02

38 214473 Trương Công Toại 10/04/2003 Cà Mau DH21LOG01

39 223321 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/06/2004 An Giang DH22NNA04

40 219734 Ngô Lê Thùy Trang 16/06/2003 Kiên Giang DH21KTO02

41 2110938 Nguyễn Vũ Phương Tuyền 31/03/2003 Vĩnh Long DH21XET01
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